
ỦY BAN DÂN TỘC  Phụ lục số 02 
  

Thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc 

của Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành Trung ương 
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBDT ngày     /12/2024 của Ủy ban Dân tộc) 

 
 

TT Thông tư/văn bản hướng dẫn 
Cơ quan 

ban hành 

1  
Thông tư 01/2024/TT-UBDT ngày 15/3/2024 Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 
Ủy ban Dân tộc 

2  

Quyết định số 1024/QĐ-UBDT ngày 08/01/2024 về việc giao 

dự toán chi thường xuyên Chương trình MTQG DTTS&MN, 

năm 2024 

Ủy ban Dân tộc 

3  

Quyết định số 84/QĐ-UBDT ngày 16/02/2024 ban hành kế 

hoạch kiểm tra, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG 

DTTS&MN năm 2024 

Ủy ban Dân tộc 

4  

Quyết định số 86/QĐ-UBDT ngày 20/02/2024 phê duyệt 

ban hành đợt II (08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập 

huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực 

hiện chương trình ở các cấp thuộc tiểu dự án 4, Dự án 5 

Chương trình MTQG DTTS&MN giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 

Ủy ban Dân tộc 

5  

Quyết định số 127/QĐ-UBDT ngày 14/3/2024 ban hành Kế 

hoạch xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh 

Chương trình MTQG DTTS&MN 

Ủy ban Dân tộc 

6  

Quyết định số 140/QĐ-UBDT ngày 19/3/2024 ban hành Kế 

hoạch xây dựng Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện 

Chương trình MTQG DTTS&MN, năm 2024 

Ủy ban Dân tộc 

7  

Văn bản số 2462/UBDT-CSDT ngày 12/01/2024 hướng dẫn 

việc thực hiện chính sách ở thôn ĐBKK thuộc xã khu vực III, 

khu vực II khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 

Ủy ban Dân tộc 

8  

Văn bản số 561/UBDT-TCCB ngày 08/4/2024 hướng dẫn công 

tác khen thưởng tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp 

tỉnh, cấp huyện lần thứ IV năm 2024 

   Ủy ban Dân tộc 

9  
Văn bản số 832/UBDT-CSDT ngày 22/5/2024 hướng dẫn việc 

thực hiện chính sách đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới 
Ủy ban Dân tộc 

10  
Văn bản số 978/UBDT-CSDT ngày 13/6/2024 hướng dẫn áp 

dụng văn bản xác định địa bàn miền núi 
Ủy ban Dân tộc 

11  Văn bản số 1128/UBDT-CSDT ngày 02/7/2024 hướng dẫn Ủy ban Dân tộc 
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TT Thông tư/văn bản hướng dẫn 
Cơ quan 

ban hành 

thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại thôn đặc biệt khó khăn, 

xã khu vực III, khu vực II khi được công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới 

12  

Văn bản số 1189/UBDT-CSDT ngày 11/7/2024 hướng dẫn thời 

gian công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn 

tính hưởng phụ cấp công tác lâu năm 

Ủy ban Dân tộc 

13  

Văn bản số 1329/UBDT-CSDT ngày 29/7/2024 hướng dẫn 

thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế đối với xã đạt chuẩn nông 

thôn mới năm 2023 

Ủy ban Dân tộc 

14  

Văn bản số 1584/UBDT-CSDT ngày 04/9/2024 hướng dẫn việc 

thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức vùng 

khó khăn 

Ủy ban Dân tộc 

15  
Văn bản số 1618/UBDT-TH ngày 11/9/2024 Triển khai hướng 

dẫn nhiệm vụ năm học 2024-2025 đối với giáo dục đại học 
Ủy ban Dân tộc 

16  

Thông tư số 75/2024/TT-BTC ngày 31/10/2024 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 

15/8/2023 quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự 

nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương 

trình MTQG giai đoạn 2021-2025 

Bộ Tài chính 

17  

Văn bản số 4176/BTC-NSNN ngày 22/4/2024 hướng dẫn 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về cơ chế tài 

chính quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách quy định 

tại Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy 

tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS 

Bộ Tài chính 

18  

Quyết định số 1647/QĐ-BTC ngày 17/7/2024 điều chỉnh Quyết 

định số 295/QĐ-BTC ngày 23/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm 

học 2023-2024 

 

Bộ Tài chính 

19  

Văn bản số 4176/BTC-NSNN ngày 22/4/2024 hướng dẫn Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về cơ 

chế tài chính quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách 

quy định tại Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 

của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người 

có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào 

DTTS 

 

 

Bộ Tài chính 
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TT Thông tư/văn bản hướng dẫn 
Cơ quan 

ban hành 

20  

Văn bản số 3864/BTC-HCSN ngày 12/04/2024 về việc tháo gỡ 

vướng mắc trong việc thực hiện Chương trình MTQG 

DTTS&MN của tỉnh Quảng Ngãi 

Bộ Tài chính 

 

21  

Quyết định số 439/QĐ-BQP ngày 30/01/2024 phê duyệt Kế 

hoạch triển khai nhiệm vụ và phương án phân bổ kinh phí thực 

hiện các nội dung, dự án thành phần trong Chương trình MTQG 

DTTS&MN năm 2024 

Bộ Quốc phòng 

22  

Quyết định số 4092/QĐ-BQP ngày 11/9/2024 phê duyệt Kế 

hoạch triển khai nhiệm vụ và dự toán chi tiết kinh phí thực hiện 

các nội dung, dự án thành phần trong Chương trình MTQG 

DTTS&MN năm 2024 

Bộ Quốc phòng 

23  

Quyết định số 704/QĐ-BVHTTDL ngày 22/3/2024 về việc 

giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình MTQG 

DTTS&MN năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch 

Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

24  

Thông tư số 05/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2024 về ban 

hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng và định mức chi 

phí dịch vụ hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng ngày cho đồng bào các 

dân tộc được mời tham gia hoạt động tại Làng Văn hóa - Du 

lịch các dân tộc Việt Nam 

Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

25  

Quyết định số 995/QĐ-BNN-KTHT ngày 10/4/2024 về phê 

duyệt Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ thuộc Chương trình 

MTQG DTTS&MN (được tiếp tục thực hiện và giải ngân đến 

hết 31/12/2024). 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

26  

Văn bản số 2133/HĐPH-PBGDPL ngày 26/4/2024 về triển 

khai thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 04/4/2024 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho 

đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực 

hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030 

Bộ Tư pháp 

27  
Quyết định số 646/QĐ-BNV ngày 12/9/2024 phê duyệt nhiệm 

vụ thực hiện Chương trình MTQG DTTS&MN 
Bộ Nội vụ 

28  

Quyết định số 2212/QĐ-TTTT ngày 16/12/2024 về sửa đổi một 

số nội dung tại Quyết định số 1494/QĐ-TTTT ngày 09/9/2024 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

29  

Văn bản số 5935/BLÐTBXH-VPQGGN ngày 22/11/2024 

về triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước 

Bộ Lao đông, 

Thương binh và 

Xã hội 
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TT Thông tư/văn bản hướng dẫn 
Cơ quan 

ban hành 

30  

Văn bản số 4893/BLÐTBXH-VBÐG ngày 10/10/2024 

hướng dẫn triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và 

phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 

Bộ Lao đông, 

Thương binh và 

Xã hội 

31  

Quyết định số 3333/QĐ-BYT ngày 07/11/2024 phê duyệt 

nội dung hoạt động Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Dự án 7 - Chăm sóc 

sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân 

tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em từ nguồn 

ngân sách Trung ương thuộc Chương trình MTQG 

DTTS&MN năm 2024 cho Cục Dân số và Viện Huyết học - 

Truyền máu Trung ương 

Bộ Y tế 

32  

Văn bản số 4542/BYT-YDCT ngày 06/8/2024 về tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc về đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng 

dược liệu quý thuộc Chương trình MTQG DTTS&MN 

Bộ Y tế 

33  

Quyết định số 2139/QĐ-BGDĐT ngày 14/8/2024 ban hành Kế 

hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG DTTS&MN 

năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Bộ Giáo dục - 

Đào tạo 

34  

Văn bản số 1406/KH-BGDĐT ngày 11/10/2024 về Kế hoạch 

thực hiện các nhiệm vụ Tiểu dự án 1, Dự án 5 của Chương 

trình MTQG DTTS&MN của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Bộ Giáo dục - 

Đào tạo 

35  

Văn bản số 7504/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25/11/2024 

về thẩm quyền ban hành chương trình bồi dưỡng theo yêu 

cầu vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ đối với CBQL, 

GV dự bị đại học. 

Bộ Giáo dục - 

Đào tạo 

 


